
PHỤ LỤC IX 

(Kèm theo Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN​
ĐƠN VỊ GIAO THỰC HIỆN 

NHẬT KÝ KIỂM TRA KỸ THUẬT, BẢO TRÌ TRẠM ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ TRUNG 
TÂM 

Đợt: 

Đơn vị: 

Địa chỉ: 

Năm 202.. 

NHẬT KÝ KIỂM TRA KỸ THUẬT, BẢO TRÌ TRẠM ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ TRUNG 
TÂM 

I. Nội dung công việc kiểm tra, bảo trì thiết bị Trạm điều khiển xử lý trung tâm 

TT 
Nội dung kiểm tra, bảo 

trì 

Tình trạng thiết bị 
Công việc thực hiện kiểm tra, vệ 

sinh thiết bị Bình thường 
Không 

bình thường 

A Kiểm tra, bảo trì thiết bị trong phòng 

1 Hệ thống máy chủ   
………………………………… 

………………………………… 

2 Tủ đĩa lưu trữ   
………………………………… 

………………………………… 

3 Tủ đĩa sao lưu dữ liệu   
………………………………… 

………………………………… 

4 Bộ chuyển mạch   
………………………………… 

………………………………… 

5 Bộ định tuyến Router   ………………………………… 



………………………………… 

6 
Bộ bảo vệ an ninh 
Firewall   

………………………………… 

………………………………… 

7 Vệ sinh phòng   
………………………………… 

………………………………… 

8 Điều hòa   
………………………………… 

………………………………… 

9 Đèn chiếu sáng   
………………………………… 

………………………………… 

10 Camera   
………………………………… 

………………………………… 

11 
Thiết bị phòng cháy, chữa 
cháy   

………………………………… 

………………………………… 

12 
Bộ lưu điện UPS 
20KVA/16KW   

………………………………… 

………………………………… 

13 
Đường truyền Internet 
chính   

………………………………… 

………………………………… 

14 
Đường truyền Internet dự 
phòng   

………………………………… 

………………………………… 

 

B Kiểm tra, bảo trì bãi tiếp địa 

TT Nội dung kiểm tra 
Giá 

trị thiết 
kế (Ω) 

Giá 
trị đo 
thời 
điểm 
gần 

nhất (Ω) 

Giá trị đo 
thời điểm 

kiểm 
tra (Ω) 

Kết quả 
Hướng giải 

quyết (khi điện 
trở không đạt 

yêu cầu) 
Đạt Không đạt 



1 
Kiểm tra điện trở đất 
tại Trạm điều khiển xử 
lý trung tâm 

≤10      

C. Kiểm tra, bảo trì các thiết bị khác (nếu có): ............................................................. 

........................................................................................................................................... 

II. Công tác an toàn lao động: ........................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

III. Công tác vệ sinh môi trường: .................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

IV. Kết luận và kiến nghị:................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

 ………, ngày….tháng…..năm 202..​
Người kiểm tra​

(Ký, ghi rõ họ tên)​
 

 


